
Mẫu số 1

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Bà Trần Thị Phương Liên 13/10/1992 Giáo viên ĐHGDTH V.07.03.29 4 3.33 01/09/2022 V07.03.08 5 3.66 01/09/2025

2 Bà Ngô Thị Hạnh 01/06/1976
Nhân viên 

thư viện
TCĐD ĐK V.10.02.07 7 3.06 01/09/2023 V.08.05.13 8 3.26 01/09/2025

Hiển Khánh,  ngày 04 tháng 11 năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số: 152/TTrTHTT ngày 04/11/2025 của Trường tiểu học Trung Thành )

Ghi chú

UBND XÃ HIỂN KHÁNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THÀNH

DANH SÁCH VIÊN CHỨC

ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2025

Số 

thứ 

tự

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Mã số 

CDNN

Bậc 

khi 

được 

nâng 

bậc 

lương

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

Chức vụ

Đề nghị nâng bậc lương mới

Thời điểm 

được xếp 
(thêm dấu ' 

trước 

ngày/tháng/n

ăm)

Thời gian 

được tính 

nâng bậc 

lần sau 
(thêm dấu ' 

trước 

ngày/tháng/

năm)

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Ngày 

tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

được đào 

tạo

Mã số 

CDNN

Bậc 

trong 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ

Họ và tên

2


